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Văn hóa
Nhà hát, sách, ngày lễ và những thứ không cần giải thích ở địa phương.

Sân khấu và màn ảnh
теа́тр nhà hát режиссёр đạo diễn
бале́т ba lê кино́ rạp chiếu phim
о́пера ô pê ra фильм phim
спекта́кль buổi diễn зри́тель khán giả
сце́на sân khấu биле́т vé
актёр / актри́са diễn viên (nam / nữ) антра́кт giờ nghỉ giữa suất

Sách và văn chương
литерату́ра văn học рома́н tiểu thuyết
писа́тель nhà văn расска́з truyện ngắn
поэ́т nhà thơ ска́зка truyện cổ tích
стихи́ thơ библиоте́ка thư viện

Truyền thống và ngày lễ
культу́ра văn hóa да́ча nhà nghỉ ở quê
пра́здник ngày lễ, dịp kỷ niệm ба́ня nhà tắm hơi kiểu Nga
тради́ция truyền thống самова́р ấm samovar
обы́чай phong tục матрёшка búp bê Matryoshka
Но́вый год Năm mới блины́ bánh kếp
Ма́сленица Maslenitsa (tuần bánh kếp) пода́рок món quà

Nói trong câu
Пойдём в теа́тр.
Đi xem kịch nhé.
Я чита́л Толсто́го.
Tôi đã đọc Tolstoy.

Э́то ру́сская тради́ция.
Đó là một truyền thống Nga.
С пра́здником!
Chúc mừng ngày lễ!
С Но́вым го́дом!
Chúc mừng năm mới!

Năm mới, không phải Giáng sinh
Но́вый год là đại lễ mùa đông – cây thông, quà và bữa cơm gia đình. Giáng sinh (Рождество́) rơi 
vào ngày 7 tháng Một theo lịch Julius và là dịp lễ tôn giáo trầm lắng hơn. Nếu muốn chúc ai điều gì 
trong tháng Mười hai, hãy chúc С Но́вым го́дом!
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